
GrammarTrack

TRUNG CẤP PHIẾU BÀI TẬP PDF

Bài tập câu bị động các thì có 
đáp án

có đáp án

Câu bị động ở các thì thường gặp: bảng công thức ngắn và năm bài tập, đáp án ở trang cuối. Trình độ B1-
B2.

HỌ TÊN NGÀY

QUY TẮC

Công thức câu bị động theo thì
Công thức chung: S + be + V3/ed (+ by O). Khi đổi thì, chỉ be thay đổi.

Thì Câu bị động

Present Simple (hiện tại đơn) am/is/are + V3

Present Continuous (hiện tại tiếp diễn) am/is/are being + V3

Present Perfect (hiện tại hoàn thành) have/has been + V3

Past Simple (quá khứ đơn) was/were + V3

Past Continuous (quá khứ tiếp diễn) was/were being + V3

Past Perfect (quá khứ hoàn thành) had been + V3

Future Simple (tương lai đơn) will be + V3

be going to (tương lai gần) am/is/are going to be + V3

Future Perfect (tương lai hoàn thành) will have been + V3

Phủ định: not đứng sau trợ động từ đầu tiên (hasn't been sent). Câu hỏi: đưa trợ động từ đầu tiên lên 
trước chủ ngữ (Has it been sent?).
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1 Chia động từ
Chia động từ trong ngoặc ở dạng bị động, đúng thì đã cho.

1 Rice  in many parts of Vietnam. (grow - Present Simple)

2 The windows  right now. (clean - Present Continuous)

3 The documents  by the manager. (sign - Present Perfect)

4 This house  in 1985. (build - Past Simple)

5 When I got there, the road . (repair - Past Continuous)

6 The money  before anyone noticed. (steal - Past Perfect)

7 The exam results  next week. (send - Future Simple)

8 The meeting  until Friday. (postpone - be going to)

2 Chọn dạng đúng
Khoanh tròn dạng đúng.

1 The letter  yesterday.

a) was sent b) has been sent c) is sent

2 My phone  at the moment, so I can't call you.

a) is repaired b) is being repaired c) was repaired

3 Oh no! My wallet !

a) was being stolen b) has been stolen c) is stolen

4 These cars  in Japan.

a) are made b) are making c) have made

5 By the time we arrived, dinner .

a) had been cooked b) had cooked c) has been cooked
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6 The new bridge  by a Korean company.

a) will be built b) will build c) is building

3 Chuyển sang câu bị động
Viết lại câu ở dạng bị động, giữ nguyên thì. Bỏ người thực hiện nếu không cần thiết.

1 People speak English in many countries.

2 Someone is painting our house.

3 They have cancelled the concert.

4 My grandfather planted this tree in 1970.

5 The police had arrested the man before midnight.

4 Phủ định và câu hỏi
Viết lại câu: (-) ở dạng phủ định, (?) ở dạng câu hỏi.

1 (-) The room is cleaned every day.

2 (?) The emails have been sent.

3 (?) The bridge was built in 1902.
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4 (-) The results will be announced today.

5 (? Where) Coffee is grown in the Central Highlands.

5 Tìm và sửa lỗi
Mỗi câu có một lỗi. Tìm và sửa lại cho đúng.

1 The windows have broken by the storm.

2 Her grandmother was died in 2010.

3 Did the letter sent yesterday?

4 The bridge is being build now.

5 When this school was built?

QUÉT MÃ ĐỂ TẢI ỨNG DỤNG

Luyện tập trong ứng dụng GrammarTrack
Nhiệm vụ hằng ngày, XP và chuỗi ngày học – có âm thanh và chấm điểm ngay.

Tải về trên

App Store
Tải nội dung trên

Google Play

Hoặc luyện tập trên website: grammartrack.com/vi/courses/topics/passive-voice
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Đáp án
Bài tập câu bị động các thì có đáp án

1 1 is grown 2 are being cleaned 3 have been signed 4 was built

5 was being repaired 6 had been stolen 7 will be sent

8 is going to be postponed

2 1 a) was sent 2 b) is being repaired 3 b) has been stolen 4 a) are made

5 a) had been cooked 6 a) will be built

3 1 English is spoken in many countries.

2 Our house is being painted.

3 The concert has been cancelled.

4 This tree was planted by my grandfather in 1970.

5 The man had been arrested (by the police) before midnight.

4 1 The room isn't cleaned every day. / The room is not cleaned every day.

2 Have the emails been sent?

3 Was the bridge built in 1902?

4 The results won't be announced today. / The results will not be announced today.

5 Where is coffee grown?

5 1 The windows have been broken by the storm.

2 Her grandmother died in 2010.

3 Was the letter sent yesterday?

4 The bridge is being built now.

5 When was this school built?
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